
Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VA HO
S2 VA HO
S3 CD TD
S4 TD DI
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TI TO LI NN
C2 CN TO VA NN QP
C3 SI TO CN NN TI
C4 LI SU SU
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Hồng Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SU TI
S2 TD CN
S3 VA LI
S4 TI NN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL SI TO HO CD
C2 CN TO TO VA HO
C3 DI VA SU NN TD
C4 LI QP NN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thanh Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VA SI
S2 VA HO
S3 HO QP
S4 TD CD
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL VA TI LI NN
C2 SU CN NN SU TI
C3 LI TO CN TO NN
C4 DI TD TO
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Mỹ Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TO TO
S2 TI TD
S3 SU NN
S4 HO NN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TO VA NN VA
C2 HO QP LI CN SU
C3 SI CD TD TI VA
C4 DI CN LI
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hải Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TO TD
S2 TI NN
S3 CN NN
S4 SU TO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL HO VA QP VA
C2 CD NN LI TO VA
C3 LI SU DI SI TD
C4 HO TI CN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CD TI
S2 HO TO
S3 VA TO
S4 NN TO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL SU VA SU TD
C2 QP VA TI HO CN
C3 NN DI LI LI SI
C4 NN CN TD
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Quốc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SI TO
S2 NN TO
S3 NN HO
S4 TD TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL QP TI VA CD
C2 VA DI SU LI NN
C3 HO VA LI SU CN
C4 TI TO CN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Quy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TD QP
S2 CD CN
S3 VA VA
S4 DI VA
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL SU HO LI TI
C2 LI CN TO SU TD
C3 TI HO TO NN NN
C4 SI TO NN
C5



Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VA LI
S2 SI DI
S3 TD QP
S4 CD TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL NN TO TO HO
C2 SU CN TI TO NN
C3 SU CN NN HO TI
C4 VA VA LI
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TD TO
S2 TO TO
S3 TI SI
S4 HO LI
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL NN CN QP HO
C2 DI NN TD VA NN
C3 LI TI SU VA CD
C4 CN VA SU
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Hoàng Phương Uyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 LI CN
S2 SU TO
S3 CD TO
S4 TD NN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL DI SU TI SI
C2 LI HO VA TI CN
C3 VA VA HO QP TO
C4 NN TD NN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SU NN
S2 CN NN
S3 QP LI
S4 CD CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TD HO TO NN
C2 TO SU DI TO HO
C3 VA LI TI VA TI
C4 TD SI VA
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A13

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CD NN
S2 QP NN
S3 SI DI
S4 LI CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TO VA VA SU
C2 TD NN VA TI HO
C3 TO TD TI SU LI
C4 TO CN HO
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A14

  - Chủ nhiệm        : Phạm Minh Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 QP DI
S2 TD CD
S3 TI TI
S4 VA HO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TO SI VA NN
C2 HO TD SU NN NN
C3 CN CN VA TO LI
C4 SU LI TO
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 10A15

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Ngọc Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HO NN
S2 NN LI
S3 LI TD
S4 VA TI
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL CN TD SU QP
C2 NN TO TO SI DI
C3 HO TI TO CN CD
C4 VA VA SU
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Đức Cường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 NN TD
S2 HO HO
S3 CD NN
S4 TI NN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL VA DI TO TO
C2 LI VA NG TO TO
C3 LI QP SU SI SI
C4 TD VA CN
C5



Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Tám
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 NG CN
S2 HO QP
S3 NN CD
S4 NN TO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL SI HO VA TI
C2 SU TO TO VA SI
C3 VA TD TO LI DI
C4 NN LI TD
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Nông Nữ Trúc Ly
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 NG DI
S2 CD NN
S3 SU NN
S4 NN CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TD TD SI HO
C2 VA TO VA LI VA
C3 TI TO HO LI QP
C4 TO TO SI
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trúc Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 NN LI
S2 NG SU
S3 HO HO
S4 CN CD
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL LI QP SI NN
C2 NN TD VA TO TO
C3 VA DI TO TD TO
C4 SI VA TI
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Lan Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TO CD
S2 SU TD
S3 TD NG
S4 HO HO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL NN VA SI SI
C2 DI NN LI VA TI
C3 TO TO QP VA CN
C4 TO NN LI
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 LI TI
S2 LI DI
S3 VA CD
S4 VA HO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TO VA TO NG
C2 TO TD QP TO TD
C3 SI SI NN SU NN
C4 CN HO NN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SU VA
S2 TD VA
S3 NN TD
S4 TI CD
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL HO NG TO TO
C2 CN SI LI TO TO
C3 DI SI VA HO NN
C4 QP LI NN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HO VA
S2 NG VA
S3 TI TD
S4 TD DI
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL CD QP TO NN
C2 HO NN SI TO CN
C3 SU NN LI VA TO
C4 LI SI TO
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Minh Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SI NN
S2 SU NN
S3 VA DI
S4 VA NG
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL NN LI HO CN
C2 LI CD QP HO TI
C3 TO SI VA TO TD
C4 TO TO TD
C5



Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TD CD
S2 SI TD
S3 CN NN
S4 NN QP
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL DI VA TI SU
C2 NN TO NG HO SI
C3 LI HO LI VA TO
C4 VA TO TO
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HO TD
S2 TI CN
S3 NG NN
S4 TD NN
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL CD TO TO HO
C2 LI DI TO QP SU
C3 SI NN VA LI VA
C4 VA SI TO
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Minh Tuyết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CD VA
S2 LI VA
S3 TO CN
S4 TO NG
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TO SU NN DI
C2 VA TO HO NN LI
C3 TD NN QP SI SI
C4 HO TI TD
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A13

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Quỳnh Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CN HO
S2 TO NG
S3 TO VA
S4 CD TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL TI DI LI TO
C2 NN SI SU NN TO
C3 VA TD LI HO NN
C4 SI QP VA
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VA NG
S2 NN CD
S3 DI SU
S4 SI TO
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL SI LI LI CN
C2 VA TO VA TD HO
C3 QP TO HO TD NN
C4 TI TO NN
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 10,11 ONLINE

(Từ 13/05/2021)

  - Tên lớp    : 11A15

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phương Uyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SI NN
S2 NG TI
S3 TD TO
S4 QP SU
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL NN LI VA VA
C2 NN CD DI LI VA
C3 TO TO TD HO CN
C4 TO HO SI
C5


